
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 71 9009 UBT (T) 5 cm

1 2 41 2012 UXTC 20 tuần

2 3 47 3043 UXTC 20 tuần/ thiếu máu

2 4 47 2002 UXTC 14 tuần

3 5 63 3004 UXTC 16 tuần

3 6 22 ĐT UBT (P) 15cm / VMC 

5 7 66 5005 TSĐGĐHNMTC

5 8 40 2002 UXTC 16 tuần

18 9 49 4014 U hạ vị 10 cm/ VMC

18 10 47 2002 UXTC 16 tuần

11 40 2002 UBT (T) 9 cm /VMC

12 31 ĐT UBT(P) 14cm

6 13 0

16 14 0

1 1 22 ĐT U hạ vị 20cm

1 2 35 3023 NXTC 14tuần

2 3 27 ĐT U hạ vị 15 cm

2 4 51 4004 UXTC 14 tuần

3 5 59 3023 Sarcom cơ TC

3 6 33 ĐT
NXTC 16tuần/ VMC bóc NX +thuyên tắc 

ĐMTC

5 7 55 ĐT UBT 2 bên 18 cm

5 8 53 3013 UXTC 9 cm

18 9 45 0010 UXTC 20 tuần

MỸ Ý + TR.THẢO + EBAN.SB

DPMAI + KIM HOÀNG + TRINH.SB

DPMAI + KIM HOÀNG + TRINH.SB

A DANH.PNT + H.TRUNG + TRƢỜNG.SB

H.TRUNG+Q.HẢI+TRINH.PNT+2SB 

M.HOA,K.CHÂU

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + MỸ PHƢỢNG.SB

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + MỸ PHƢỢNG.SB

C.H.TRUNG + TR.LOAN + THU.SB 

C.H.TRUNG + TR.LOAN + THU.SB 

MỸ Ý + TR.THẢO + EBAN.SB

THU NGUYỆT + LÊ DIỆP + THƠ.SB

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + DUY.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + DUY.NT

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS PHẨU THUẬT

BÁ + Q.TUẤN + HẬU GIANG.TT    

BÁ + Q.TUẤN + HẬU GIANG.TT

B.HẢI + LAN HƢƠNG + THẢO.SB

B.HẢI + LAN HƢƠNG + THẢO.SB

VŨ HẢI + H. PHƢƠNG + HẠNH.SB

VŨ HẢI + H. PHƢƠNG + HẠNH.SB

THU NGUYỆT + LÊ DIỆP + THƠ.SB

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt PP có u, KTSD

Bóc u, KTSD

Từ ngày 24/01/2011 đến ngày 30/01/2011 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp, Rạch kyst Bartholin

Mổ TS, TTTXT

Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ NHƢỜNG

NGUYỄN HỒNG THÚY

NGUYỄN THỊ CÚC

NGUYỄN THỊ THÊU

NGUYỄN THỊ MỸ DUNG

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ NGỌC LY

TRẦN THỊ HẰNG

LÊ THỊ LIÊN

MAI THỊ DUNG

TRẦN THỊ GÁI

TRẦN THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ TƢ

NGUYỄN NGỌC HƢƠNG

NGUYÊN THỊ KIM LOAN

LÊ THỊ HOÀNG ANH

HỌ VÀ TÊN

HUỲNH THỊ TƢ

TẠ THỊ NGỌC UYÊN

LÂM THỊ TỰU

ĐÀO THỊ THU TRANG

VÕ THỊ BÀO

TRẦN THỊ MỸ HẰNG

279

306

317

262

276

283

318

SHC

224

11B

10B

297

204

11429

12B

349

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

225

947

238

364

PM

Ngày: 24/01/2011 

Ngày: 25/01/2011 

405

308



18 10 47 2012 UBT 2bên  9cm

11 50 2022 UXTC 16 tuần

12 36 0000 NXTC 18 tuần 

16 13 0

1 1 56 6006 SSD độ III

1 2 37 ĐT NXTC 14 tuần

2 3 73 4024 UBT(P) 14cm

2 4 17 ĐT UBT  20cm

3 5 54 ĐT UBT (P) 9cm

3 6 37 2022 NXTC 16 tuần

5 7 50 4014 UXTC 14 tuần

5 8 49 ĐT UBT (P) 7cm

18 9 46 0010 UXTC 16 tuần

18 10 30 1011 NXTC 16 tuần

11 29 0000 NXTC 7 cm

12 27 ĐT UBT(P) 12cm

16 13 0

0 0

0 0

0 0

DỰ BỊ 

DỰ BỊ

B.CĐ TRƢỚC SINH + QUỐC.TT + QUỸ.SB      

TRUNG HÒA( S,3) + ĐOAN + 2SB N.DUNG, 

HIỀN

KIM CHI (C,3) + ĐOAN + 2SB N.DUNG, HIỀN

P.KHÁM PK + BÍCH 2 + 2SB HÀ, TÚ LINH

HỒ PHƢỢNG + Đ.TRỌNG + HÓA.SB

HỒ PHƢỢNG + Đ.TRỌNG + HÓA.SB

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUYÊN.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + NGỌC .NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + NGỌC .NT

DỰ BỊ     

THU NGUYỆT+ NG.LONG+ NGHĨA.TT+ 

CÚC.SB

DUYÊN + THU HÀ 2 + B.MAI

THU HÀ 2 + TÙNG.SB + MINH.SB

THÁI HÀ + PHAN NGA + V.HÙNG

THÁI HÀ + PHAN NGA + V.HÙNG

A DANH.PNT + H.TRUNG + TRƢỜNG.SB

DỰ BỊ     

Mổ lấy thai

Ngày 20 tháng 1 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

BN SẢN A

HUỲNH THANH THẢO

NGUYỄN THỊ MỸ HIỀN

TRẦN THỊ HỒNG VÂN

BN SẢN A

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ TRÚC LY

NGUYỄN THỊ TO

LÊ THÙY HƢƠNG

HÀ THỊ HOA

HỒ KIM PHỤNG

TRƢƠNG THỊ ĐÀO

ĐẶNG THỊ THU

DƢƠNG THỊ PHỤNG

BN SẢN A

BÙI THỊ THANH VÂN

NGUYỄN THÚY PHƢỢNG

HOÀNG THỊ THU

HOÀNG THỊ BẠCH TUYẾT

343

354

338

312

377

358

393

374

351

315

335

307

322

292

341

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 26/01/2011 

Ngày: 27/01/2011 

Ngày: 28/01/2011 


